
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM 

 

Tên sản 

phẩm 
Cách sử dụng Ghi chú 

VIP 1 

- Bổ sung các thành phần thảo mộc giúp tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn 

dịch, giúp cá, lươn, ếch, ba ba chống sốc, giảm stress, tăng khả năng hấp thu 

dinh dưỡng, định kỳ cho sử dụng 3 ngày/ tuần (trộn vào thức ăn 1 – 2 cử/ ngày). 

- Khi cá, lươn, ếch, ba ba biểu hiện bị stress hoặc giai đoạn dễ suy giảm sức đề 

kháng nên sử dụng liều cao trong 3 – 5 ngày. 

- Có thể kết hợp dùng chung với các sản phẩm bổ gan thận, tăng sức đề kháng, 

tăng trọng khác. Có thể kết hợp với kháng sinh trong quá trình điều trị bệnh để 

tăng hiệu quả điều trị. 

 

VIP 2 

- Sản phẩm giúp cá, lươn, ếch, ba ba tăng trọng nhanh, chống còi, rút ngắn thời 

gian nuôi.  

- Trong quá trình nuôi có thể sử dụng thường xuyên để kích thích lớn nhanh, 

chống còi và rút ngắn thời gian nuôi:  

+ Giai đoạn nhỏ: cho sử dụng liều 2 - 3ml/kg thức ăn, 3 – 5 ngày sử dụng 1 liệu 

trình (cho ăn 1 cử/ ngày, sử dụng liên tục 2 – 3 ngày).  

+ Giai đoạn lớn hơn có thể tăng liều lên 3 – 5ml/ kg thức ăn và liệu trình cho ăn 

như giai đoạn nhỏ. 

- Trường hợp thúc để rút ngắn thời gian nuôi hoặc cá, lươn, ếch, ba ba có biểu 

hiện còi cọc: sử dụng liều 5 - 10ml/kg thức ăn, sử dụng liên tục 7 – 15 ngày. 

- Có thể kết hợp dùng chung với các sản phẩm bổ gan thận, tăng sức đề kháng. 

 

VIP 3 

- Sản phẩm tăng trọng dạng bột, bổ sung thêm khoáng chất đa – vi lượng cần 

thiết cho cá, lươn, ếch, ba ba, giúp mau lớn, tăng sức đề kháng, chống gù, chắc 

xương, giảm bệnh. 

- Đối với cá: Giúp cá hạn chế gù do thiếu khoáng và chất dinh dưỡng. Định kỳ 

3 – 5 ngày/ 1 liệu trình (cho ăn 1 – 2 cử/ ngày và ăn 2 ngày liên tục) 

- Đối với lươn: giúp cung cấp thêm vitamin và khoáng chất giúp lươn chống 

sốc, giảm hiện tượng chết xỉu và cắn nhau do thiếu chất, 1 tuần sử dụng 2 - 3 cử 

ăn. Trường hợp lươn còi cọc hoặc chết xỉu, cắn nhau do thiếu khoáng sử dụng 

liều cao và ăn liên tục 3 – 5 ngày. 

- Đối với ếch: giúp nòng nọc hạn chế bó chân và suy dinh dưỡng do thiếu chất, 

tạo hệ khung xương chắc chắn, ếch lớn hạn chế bệnh quẹo cổ, cắn nhau,… do 

thiếu khoáng, cách 3 – 5 ngày sử dụng 1 liệu trình (cho ăn 1 - 2 cử/ ngày, sử 

dụng liên tục 2 – 3 ngày).  

- Đối với ba ba: giúp phòng bệnh gù, giúp phát triển  khung xương và mai chắc 

chắn, ba ba bóng đẹp, mau lớn, cách 3 – 5 ngày sử dụng 1 liệu trình (cho ăn 1 - 

2 cử/ ngày, sử dụng liên tục 2 – 3 ngày).  

- Có thể kết hợp dùng chung với các sản phẩm bổ gan thận, tăng sức đề kháng, 

tăng trọng khác. 

 

VIP 4 

- Chiết xuất từ thảo dược, tỏi đen: giúp phòng bệnh gan, ruột và tăng sức đề 

kháng cho cá, lươn, ếch, ba ba. 

- Sử dụng định kỳ để tăng sức đề kháng, tăng cường hệ tiêu hóa, hỗ trợ chức 

năng gan, định kỳ cho sử dụng 2 - 3 ngày/ tuần (trộn vào thức ăn 1 – 2 cử/ ngày). 

- Trường hợp có dấu hiệu bất thường về hệ tiêu hóa, dùng liều cao liên tục trong 

3 – 5 ngày. 

- Thời tiết lạnh có thể hỗ trợ giúp làm ấm đường ruột cá, lươn, ếch, ba ba nhờ 

có tinh chất tỏi đen. 

 



- Có thể kết hợp sử dụng với các sản phẩm tăng trọng, tăng sức đề kháng khác 

và sản phẩm men tiêu hóa. 

VIP 5 

- Giúp cho cá, lươn, ếch, ba ba: tăng khả năng tiêu hóa thức ăn, tăng hấp thu 

dưỡng chất, giảm FCR, phòng bệnh chướng hơi, sình bụng, đi phân sống. 

- Trường hợp dùng thường xuyên: cách 2 – 3 ngày sử dụng 1 liệu trình (cho ăn 

1 - 2 cử/ ngày, sử dụng liên tục 2 ngày).  

- Trường hợp tiêu hóa kém, đi phân sống, sình bụng sử dụng liều cao liên tục 3 

– 5 ngày. 

* Lưu ý: sản phẩm không sử dụng đồng thời với kháng sinh điều trị. 

 

VIP 6 

- Sản phẩm được chiết xuất từ các thảo dược có tính kháng khuẩn cao, giúp 

phòng trị các biểu hiện viêm ruột, xuất huyết trên cá, lươn, ếch, ba ba. 

- Sử dụng thường xuyên hoặc định kỳ từ giai đoạn nhỏ để phòng bệnh, định kỳ 

cho sử dụng 3 ngày/ tuần (trộn vào thức ăn 1 – 2 cử/ ngày). 

- Trường hợp có biểu hiện bệnh: sử dụng liều cao, cho ăn liên tục 3 - 5 ngày. 

- Trường hợp lươn, ếch bỏ ăn: sử dụng tạt vào bể nuôi với liều 10 – 20ml/ 1 m3 

nước (lưu ý nên thay nước trước khi ngâm, ngâm cho đến chu kỳ thay nước tiếp 

theo trong ngày, lặp lại 3 – 5 ngày liên tục). 

- Có thể kết hợp sử dụng với các sản phẩm tăng trọng, tăng sức đề kháng khác 

và sản phẩm men tiêu hóa.  

 

VIP 7 

- Bổ gan, tăng cường chức năng gan, giải độc gan thận, phòng bệnh gan thận 

mủ trên cá. 

- Sử dụng thường xuyên để phòng ngừa và cải thiện chức năng gan: liều dùng 

thường xuyên, cách 3 – 5 ngày sử dụng 1 liệu trình (cho ăn 1 - 2 cử/ ngày, sử 

dụng liên tục 2 - 3 ngày). 

- Trường hợp gan thận có biểu hiện bất thường sử dụng liều cao trong vòng 3 – 

5 ngày. 

- Sau quá trình điều trị bệnh bằng kháng sinh, nên sử dụng liều cao 3 – 5 ngày 

để giúp cải thiện chức năng gan và đào thải bớt dư lượng kháng sinh tồn lưu 

trong gan. 

 

VIP 8 

- Men vi sinh phân hủy chất hữu cơ trong nước và nền đáy, làm sạch nước và 

đáy ao nuôi, giảm khí độc, định kỳ 10 – 15 ngày sử dụng 1 lần. 

- Đối với giai đoạn cá lớn nên tăng tần suất sử dụng lên: 1 tuần dùng 1 lần. 

- Đối với hệ thống tuần hoàn nên cấy vi sinh mỗi ngày để ức chế vi khuẩn gây 

bệnh. 

- Nên ủ kích hoạt và nhân sinh khối để sử dụng hiệu quả hơn. 

* Phương pháp ủ: Hòa gói sản phẩm với 5 - 10 lít nước sạch (sục khí và pha 

thêm một ít mật rỉ đường càng tốt) đậy kín và ủ 3 - 5 giờ, sau đó pha loãng và 

tạt đều khắp ao lúc trời mát.  

- Không sử dụng đồng thời với các sản phẩm hóa chất diệt khuẩn. Sử dụng sau 

khi diệt khuẩn khoảng 36 – 48 giờ để có hiệu quả tốt nhất. 

- Có thể kết hợp với Yucca, Zeo để tăng hiệu quả. 

 

VIP 9 

- Hỗn hợp vitamin, acid amin, khoáng, enzyme, giúp kích thích tăng trọng 

nhanh, chống còi, chắc thịt, tạo khung xương chắc chắn, giảm cắn nhau do thiếu 

chất,.. 

- Nên sử dụng định kỳ để cân bằng các chất trong cơ thể cá, lươn, ếch, ba ba, 

giúp mau lớn và rút ngắn thời gian nuôi. Cách 3 ngày sử dụng 1 liệu trình (cho 

ăn 1 cử/ ngày, sử dụng liên tục 2 ngày). 

- Trường hợp còi cọc, cải thiện thể trạng sau quá trình điều trị bệnh, thúc giai 

đoạn cuối: dùng liều cao trong 5 – 10 ngày. 

* Lưu ý: giai đoạn nhỏ nên dùng liều thấp và tăng dần theo giai đoạn phát triển 

của cá, lươn, ếch, ba ba.  

 



TK 

YUCCA 

- Trường hợp ao nuôi bị nhiễm khí độc, sốc do môi trường thay đổi, sử dụng 

liều cao, nếu kết hợp với Zeo hoặc Vi sinh càng tốt. 

- Trường hợp cá bị ngộ độc, tấp mé, nổi đầu: sử dụng liều cao trong 2 – 3 ngày, 

nên kết hợp với vitamin C để giải độc cho cá nhanh hơn. 

 

GLU BK 

- Diệt khuẩn định kỳ 10 – 15 ngày/ lần. Trường hợp cá lớn hoặc ao ô nhiễm 

nặng có thể rút ngắn thời gian lại, 1 tuần/ lần. 

- Trường hợp dùng trong điều trị bệnh cá, lươn, ếch, baba nên sử dụng liều kép 

(đánh 2 ngày liên tục theo liều điều trị), nên cắt cử ăn sau khi sử dụng thuốc. 

- Không dùng đồng thời với các loại vi sinh, vì diệt khuẩn sẽ diệt luôn vi sinh 

vật có lợi. 

- Đối với lươn, ếch nuôi trong bể nên tăng liều cho phù hợp. 

 

 


